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MỞ ĐẦU

Dự án Tuyến đường du lịch kết nối Thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 và đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày14/6/2019, theo đó Dự án gồm có 03 tuyến nhánh tuyến Bảo Ninh - Hải Ninh, tuyến đường An Sơn, tuyến nối từ đường tránh BOT ra biển Ngư Thủy Bắc. Hiện tại, tuyến đường An Sơn, tuyến nối từ đường tránh BOT ra biển Ngư Thủy Bắc đã được thi công hoàn hiện.
Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh đến năm 2040. Theo đồ án quy hoạch, tuyến Tỉnh lộ 569 được điều chỉnh như sau: đoạn thuộc địa phận xã Bảo Ninh được điều chỉnh thành tuyến đường dạo ven biển; đoạn thuộc địa phận xã Hải Ninh được xóa bỏ, thay thế bởi tuyến đường đường quy hoạch 60m kéo dài (đường Võ Nguyên Giáp) từ xã Bảo Ninh đến xã Hải Ninh. Do vậy, việc đầu tư tuyến nhánh Bảo Ninh – Hải Ninh trên cơ sở nâng cấp Tỉnh lộ 569 hiện trạng như thiết kế đã duyệt không còn phù hợp với quy hoạch. Ngoài ra, hướng tuyến đã được phê duyệt sẽ cắt qua các khu chức năng quy hoạch đã được giao cho các Nhà đầu tư. 

Để đảm bảo mục tiêu đầu tư của dự án là kết nối từ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh; không vượt tổng mức đầu tư dự án; thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Việc điều chỉnh tuyến nhánh Bảo Ninh - Hải Ninh theo tuyến đường quy hoạch 36,0m có điểm đầu từ phía Nam cầu Nhật Lệ 2 đến điểm cuối giao với đường 564B xã Hải Ninh, thuộc đồ án Quy hoạch chung Đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh đến năm 2040 là hợp lý và rất cần thiết. Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường du lịch kết nối Thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (Điều chỉnh Tuyến nhánh Bảo Ninh – Hải Ninh, bổ sung điện chiếu sáng tuyến An Sơn).

Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 37 và Điểm đ, Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và số thứ tự 7, mục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Dự án nêu trên thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Công trình “Tuyến đường du lịch kết nối Thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (Điều chỉnh Tuyến nhánh Bảo Ninh – Hải Ninh, bổ sung điện chiếu sáng tuyến An Sơn)” nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững.

1. Vị trí thực hiện Dự án
Công trình: Tuyến đường Du lịch kết nối thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày14/6/2019 quy mô như sau:

+ Tuyến nhánh 1: Tuyến Bảo Ninh - Hải Ninh: Điểm đầu tuyến (Km0+00): Giao với đường 60m (Đường Võ Nguyên Giáp) thuộc địa phận xã Bảo Ninh, đi theo tuyến ĐT569, điểm cuối Km10+829,93 tiếp giáp với đường tỉnh 564B, thuộc xã Hải Ninh, chiều dài thiết kế L=10,829km (hiện nay tuyến này chưa thi công)
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Đoạn tuyến Bảo Ninh – Hải Ninh (theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND)
+ Tuyến nhánh 2: Tuyến đường An Sơn: 

Điểm đầu tại Km0+00 tiếp giáp với đường Mai Thủy - An Thủy thuộc địa phận xã An Thủy (tọa độ: X = 578693.488; Y = 1907335.573), điểm cuối tại Km3+225,37 tiếp giáp với đường bê tông thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ (tọa độ: X= 1.906.077,722; Y =576.022,979). Tổng chiều dài L=3,2km (hiện nay tuyến này đã thi công hoàn thiện).
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Đoạn tuyến An Sơn
+ Tuyến nhánh 3: Tuyến nối từ đường tránh BOT ra biển Ngư Thủy Bắc và hạ tầng kỹ thuật bãi biển Tân Hải:

Điểm đầu tại Km0+00 giao với đường Quốc lộ 1 (Tuyến tránh lũ BOT) tại Km696+837,17 (tọa độ: X = 1.907.335,573, Y = 578.693,488;); điểm cuối Km3+637,60 tại bãi tắm Tân Hải thuộc địa phận xã Ngư Thủy Bắc (tọa độ: Y= 1.906.077,722; Y =576.022,979;). Chiều dài tuyến L=3,7km (hiện nay tuyến này đã thi công hoàn thiện).
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Đoạn tuyến BOT – Ngư Thủy Bắc
Ngày 02/8/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số
3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười
và vùng phụ cận huyện Quảng Ninh đến năm 2040. Theo đó, tuyến tỉnh lộ 569
được điều chỉnh như sau: Đoạn thuộc địa phận xã Hải Ninh được xóa bỏ và thay
thế bởi tuyến đường quy hoạch 60m (đường Võ Nguyên Giáp) kéo dài từ xã
Bảo Ninh đến xã Hải Ninh. Do vậy, việc đầu tư tuyến nhánh Bảo Ninh – Hải Ninh trên cơ sở nâng cấp Tỉnh lộ 569 hiện trạng như thiết kế đã duyệt không còn phù hợp với quy hoạch. Ngoài ra, hướng tuyến sẽ cắt qua các khu chức năng quy hoạch đã được giao cho các Nhà đầu tư. Để đảm bảo mục tiêu đầu tư của dự án là kết nối từ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh sẽ điều chỉnh tuyến nhánh Bảo Ninh - Hải Ninh và đã được phê duyệt Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường du lịch kết nối Thành phố Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (Điều chỉnh Tuyến nhánh Bảo Ninh – Hải Ninh, bổ sung điện chiếu sáng tuyến An Sơn) như sau:

- Tuyến nhánh 1: Tuyến Bảo Ninh - Hải Ninh: Điểm đầu tuyến (Km0+00): Tiếp giáp với đường 36,0m thuộc Dự án Khu dân cư phía Nam đường lên cầu Nhật Lệ 2, xã Bảo Ninh (tọa độ: X= 1.930.083,852; Y = 568.342,126), điểm cuối Km11+600 giao với đường tỉnh 564B, thuộc xã Hải Ninh (tọa độ: X= 1.921.301,764; Y = 575.125,762). Chiều dài thiết kế L=11,6Km.
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Đoạn tuyến Bảo Ninh – Hải Ninh (theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND)
- Bổ sung hệ thống chiếu sáng tuyến An Sơn.

2. Tác động môi trường của dự án đầu tư;

a. Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án

Các tác động chính trong giai đoạn này được tóm tắt ở bảng sau đây:

	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 

	1
	Thi công đường, hệ thống điện chiếu sáng
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). 

Chất thải rắn.

Tiếng ồn

Sự cố

	2
	Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đến công trường
	Bụi, khí thải

Sự cố

	3
	Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). 
Chất thải nguy hại

	4
	Hoạt động của cán bộ, công nhân.
	Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt

	5
	Nước mưa chảy tràn.
	Chất bẩn từ bề mặt công trường.


b. Các tác động môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành

Các tác động chính trong giai đoạn này được tóm tắt ở bảng sau đây:

	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 

	1
	Hoạt động của các phương tiện ra vào Dự án
	Bụi, khí thải

	2
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt


3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
3.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

a. Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Ưu tiên thuê nhà dân cho công nhân lưu trú sinh hoạt để tận dụng các công trình nhà vệ sinh, xử lý nước thải của người dân để xứ lý nước thải của công nhân.
- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

* Đối với nước mưa chảy tràn

Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó. Thi công xong đoạn này rồi mới tiếp tục thi công đoạn khác. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất bóc bề mặt do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một lúc sẽ hạn chế lượng đất, cát bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.
- Hạn chế các hoạt động đào đắp, thi công vào những ngày mưa để tránh hiện tượng trôi rữa chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước và gây mất mỹ quan khu vực

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng; 
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công, thùng đựng dầu mỡ thải sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Quá trình thi công nền đường, cầu sẽ tạo dốc ngang mặt đường imặt = 2,0%; dốc ngang lề đường i = 1,0%; để thoát nước mưa về các rãnh thoát nước mưa dọc tuyến đường nhằm thu gom nước mưa không chảy tràn ra xung quanh các khu vực khác.

- Thi công cống thoát nước ngang và hệ thống thoát nước mặt đường đồng thời với công tác thi công nền đường. 
Hệ thống thoát nước mưa của tuyến đường:

- Hệ thống thoát nước ngang:

Cống thoát nước ngang bố trí tại các vị trí tụ thủy hoặc vị trí có quy hoạch đảm bảo thoát nước, gồm các loại cống hộp có khẩu độ từ (1,0 - 1,5)m sử dụng kết cấu lắp ghép BTCT M300, sân cống, tường đầu, tường cánh bằng BTXM M200; móng cống BTXM M200 đổ tại chỗ dày 30cm; đệm móng bằng đá dăm dày 10cm; gia cố sân cống bằng BTXM M200 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm. Chiều dài cống phù hợp với bề rộng nền đường.

- Sân cống thượng hạ lưu được thiết kế bể lắng cát bằng bê tông M200.

- Gia cố taluy 2 đầu cống bằng đá hộc xây vữa XM M100, chân khay bằng BTXM M150.

* Hệ thống thoát nước dọc:

Rãnh dọc trong nền đào sử dụng rãnh gia cố hình thang lắp ghép bằng tấm đan BTXM M250 đúc sẵn, kích thước (49x60x7)cm, đáy BTXM M250 đổ tại chỗ dày 15cm. 
* Tại bãi chứa cát bóc bề mặt
- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi thải, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi thải. 
- Tạo các rãnh thoát nước mư​a xung quanh khu vực bãi thải. Trên các mương thoát nước này bố trí các hố ga lắng cặn (40 - 50m/hố) để lắng đất và các chất rắn lơ lững có trong nước trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận;

- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực bãi thải.
* Nước thải xây dựng

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; 

- Nước làm sạch dụng cụ xây dựng, được chứa trong các thùng phi, phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình hoặc tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng;

- Giáo dục ý thức tiết kiệm nước trong hoạt động xây dựng của công nhân tham gia thi công.

b. Giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san gạt, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó để hạn chế khối lượng lớn đất, cát bóc bề mặt và đất, cát cần đắp bù nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng. Thi công xong đoạn này rồi mới tiếp tục thi công đoạn khác.

- Che chắn tạm thời các bãi tập kết nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, đá dăm…) chưa dùng đến bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió;

- Trong quá trình thi công, khối lượng vật liệu không thích hợp phát sinh tới đâu sẽ vận chuyển đi san lấp tại các bãi đổ vật liệu không thích hợp. Khi đổ vào các khu vực nào sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng nhằm đảm bảo cảnh quan và hạn chế bụi phát sinh vào mùa khô cũng như hạn chế bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào mùa mưa. Không đổ thải bừa bãi, vun thành đống cao hai bên tuyến đường để hạn chế bụi cuốn khi có gió hay nước mưa chảy tràn cuốn trôi bồi lấp đoạn đường đang thi công. 

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công (tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc để thu gom lượng đất, đá, cát, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt nhằm hạn chế bụi cuốn khi thời tiết có gió hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa;

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu trang, găng tay,... để đảm bảo sức khoẻ lao động;

- Tiến hành phun nước chống bụi thường xuyên trên tuyến đường thi công, đặc biệt là đoạn đầu gần khu dân cư, tần suất 4 lần/ngày.

- Chỉ tiến hành chặt bỏ các loại cây trên diện tích chuẩn bị tiến hành thi công, không chặt cây cùng lúc trên toàn bộ diện tích tuyến đường để hạn chế bụi cuốn phát sinh từ Dự án khi có gió lớn do khu vực bị mất đi thảm thực vật. 

- Bảo vệ hành lang cây xanh dọc tuyến đường để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu tập trung cùng một lúc, thi công đến đâu tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực Dự án đến đó để hạn chế bụi phát tán ra môi trường và giảm lưu lượng xe vận chuyển tập trung.

- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép để hạn chế lượng bụi phát sinh và vận chuyển ngoài giờ cao điểm;
- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý, giám sát đơn vị được thuê vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển, giảm thiểu bụi cuốn trên đường. Đơn vị thi công có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép và tuân thủ tốc độ quy định;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các đường vận chuyển;

- Quá trình vận chuyển vật liệu không thích hợp, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô.

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất như đã trình bày (đã được cấp phép về môi trường).

c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí 01 thùng đựng rác loại 100 lít tại khu vực lán trại hoặc nhà thuê của người dân và 02 thùng 50l trên công trường để thu gom rác thải. Rác thải sẽ được thu gom và hợp đồng với các đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn để vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ có chăn nuôi trong khu vực.

d. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn thông thường

* Đối với khối lượng cát bóc bề mặt: 

+ Áp dụng phương pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu giảm lượng đất đào trong một thời điểm; 
+ Đất bóc bề mặt vận chuyển đến các bãi chứa tại Hiền Trung, xã Hải Ninh và bãi đổ phế thải khu vực Ba Trang, thôn 6 xã Lộc Ninh.
+ Không để đất bóc bề mặt, chất thải,… bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;
+ Không vun đống cao hai bên khu vực thi công để hạn chế xói lở khi thời tiết có mưa cuốn gây bồi lấp tuyến đường và ngoài diện tích Dự án để hạn chế chiếm dụng đất của người dân.

+ Những đoạn thi công qua khu dân cư, không tập trung đất bóc bề mặt, chất thải,… để hạn chế bụi và gây cản trở hoạt động giao thông của người dân.

+ Sử dụng xe vận chuyển để đất bóc bề mặt bóc đến đâu vận chuyển san lấp đến đó tại các bãi chứa đất bóc bề mặt.
+ Quá trình đổ đất bóc bề mặt đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt;
+ Thời gian thi công đảm bảo đúng tiến độ thi công của Dự án để hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến các Dự án khác trong khu vực.

+ Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công sẽ đưa chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển đất bóc bề mặt và xà bần, nền đường cũ,… đổ không đúng nơi đã quy định trong quá trình thương thảo hợp đồng.

e. Đối với chất thải nguy hại: 

- Các chất thải nguy hại như xăng, dầu thải, giẻ lau chùi dầu mỡ, không phát sinh tại khu vực thi công Dự án mà chủ yếu phát sinh tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nên nguồn thải này được thu gom và xử lý theo phương thức xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sửa chữa.

Khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. 

- Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. 

- Thu gom, lưu chứa toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh tại mỗi công trường vào 02 thùng chứa chuyên dụng, có nắp đậy kín, dán nhãn mác theo quy định để lưu giữ và phân loại chất thải; tập kết tại kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời tại mỗi công trường thi công; có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường. 
f. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng Công trình

* Giảm thiểu các rủi ro do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh:

- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi tiến hành đào nền, san lấp mặt bằng và xây dựng các hạng mục của tuyến đường;

- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này;

- Trước khi tiến hành rà phá bom mìn thì đơn vị rà phá và Chủ đầu tư thông báo cho chính quyền địa phương và người dân khu vực, đồng thời đặt các hàng rào giới hạn, biển cảnh báo và người cảnh giới ở vị trí an toàn xung quanh khu vực rà phá;

- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tiếp theo.

* Giảm thiểu sự cố xói mòn, sạt lỡ đất tại các khu vực đào, đắp:

- Không tiến hành đào, đắp đất để thi công các tuyến đường khi thời tiết khu vực có mưa lớn; 

- Đất đắp các tuyến đường đổ đến đâu sẽ tiến hành san gạt, lu lèn đầm chặt để hạn chế bụi cuốn khi có gió và xói mòn, rửa trôi, sạt lỡ đất khi có mưa;

- Thi công cống thoát nước đồng thời với công tác thi công nền đường.
- Tạo rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến đường thi công để thu gom nước mưa chảy tràn trên tuyến đường thi công. Đặc biệt các đoạn đi qua ruộng lúa, ao hồ nuôi trồng thủy sản sẽ tạo rãnh thoát nước mưa dọc theo tuyến đường và tạo bờ đê cao hơn phía các khu vực này nhằm đảm bảo nước mưa không tràn vào khu vực này gây bồi lấp hay làm đục nước của ao hồ nuôi trồng thủy sản. Nước mưa sẽ chảy theo rãnh thoát nước và thoát theo địa hình khu vực.

- Tại các khu vực thấp trũng sẽ thi công cống thoát nước ngang cùng quá trình thi công nền đường để đảm bảo thoát nước các khu vực phía Tây Dự án mà không gây ngập úng.

* Đảm bảo an toàn lao động:

- Đối với các sự cố về an toàn: Đơn vị thi công sẽ tuân thủ và hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại TCVN 5308 - 91 từ khâu thiết kế đến khâu thi công, cũng như các điều kiện về an toàn trong thi công.

- Niêm yết nội quy an toàn xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ công nhân viên.

- Không tập trung nhiều máy móc hoạt động cùng lúc gần các công trình xây dựng kiên cố đã có trước, để hạn chế các khả năng ảnh hưởng bởi rung động và chấn động, gây rạn nứt các công trình lân cận khu vực thi công.

- Cán bộ, công nhân sẽ được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

- Khu vực đang thi công hoặc nguy hiểm do quá trình thi công gây ra phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng.

* Đảm bảo an toàn giao thông:

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông.

- Đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công chỉ được vận chuyển xe có trọng tải từ 15 tấn trở xuống và không được phép chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng hai tuyến đường vận chuyển chính và các tuyến đường khác trong khu vực. 

- Giáo dục ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả lái xe, yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ và hạn chế tốc độ trên các đoạn đường giao giữa các tuyến đường để đảm bảo an toàn, hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

- Chủ đầu tư cam kết khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án gây ra.

3.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- Trồng vành đai cây xanh hai bên dọc theo hành lang vỉa hè: Cây xanh không những giúp hấp thu bụi, khí độc, tiếng ồn mà còn góp phần tạo cảnh quan cho tuyến đường nói riêng và khu vực nói chung. Lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực;

+ Cấm các loại xe không đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà nước đi vào tuyến đường.

+ Lắp đặt các loại biển báo để quy định tốc độ, trọng tải của các loại phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này; 

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

- Đảm bảo thi công các hạng mục thoát nước ngang và dọc các trục đường, hệ thống cống thoát nước mưa bề mặt đường và các cống thoát nước mưa theo đúng thiết kế đã được duyệt để đảm bảo thoát hết nước trên tuyến đường và khu vực xung quanh nhằm không gây ứ đọng nước hoặc gây ngập úng xung quanh tuyến đường.
- Giao cho Đơn vị quản lý tuyến đường bố trí công nhân nạo vét các hố ga, cống thoát nước trên trục đường sau mỗi trận mưa lớn để đảm bảo thoát nước tốt khi có mưa lớn xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng tuyến đường, phát hiện và đắp bù những vị trí lề đường, mái taluy bị xói mòn.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Tuyên truyền, giáo dục người dân sống hai bên tuyến đường ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi làm mất mỹ quan trên tuyến đường và khu vực lân cận;
d. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

* Đảm bảo an toàn giao thông
Sau khi tuyến đường hoàn thành, Chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường và sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Lắp đặt và thường xuyên kiểm tra, duy tuy, bảo dưỡng các biển báo tại các đoạn giao nhau giữa tuyến đường với các tuyến đường khác;

- Lắp bảng hướng dẫn về tốc độ;

- Sơn kẻ phân làn xe theo suốt dọc tuyến. Sơn kẻ báo hiệu mặt đường ở các vị trí nút giao.
- Các đoạn có nền đường cao hơn khu vực xung quanh sẽ bố trí hộ lan mềm. Đây là một hệ thống bao gồm các cột sóng, tấm sóng và hai thanh đầu, cuối, có tác dụng chính là giúp phương tiện không bị lệch hướng khỏi đường di chuyển.

- Bố trí cán bộ, công nhân tăng cường công tác kiểm tra trên tuyến trước và sau mưa lũ để phát hiện kịp thời các sự cố (phát hiện các vết nứt nền đường,…) để kịp thời khắc phục và xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường.

- Kiến nghị cơ quan quản lý chức năng có quy hoạch hợp lý khu vực phía Bắc tuyến đường nhằm đảm bảo cảnh quan chung của khu vực, cũng như thuận lợi trong quản lý các vấn đề vệ sinh, an toàn giao thông dọc trục đường. 

* Sự cố lũ lụt, sụt lún, rạn nứt nền đường, cầu, cống
- Chủ đầu tư giám sát đơn vị thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt trong quá trình thi công;

- Đơn vị quản lý tuyến đường thường xuyên kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ,… Đặc biệt là sau những ngày mưa to, bão lụt để kịp thời phát hiện những hư hỏng xảy ra để có biện pháp khắc phục.

4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:
Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. 

Với đặc thù Dự án là xây dựng tuyến đường nên hoạt động giám sát chất lượng môi trường liên quan đến Chủ dự án nằm ở giai đoạn thi công xây dựng Dự án với các nội dung cụ thể như sau:

4.2.1. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường
- Thông số giám sát: khối lượng, vị trí. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 02 bãi chứa đất bóc bề mặt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong quá trình thi công.

- Quy định áp dụng: Theo văn bản, hợp đồng của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. 

4.2.2. Giám sát công tác thu gom và xử lý CTNH
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao
nhận chất thải. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

4.2.3. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ QUẢNG BÌNH








BÁO CÁO


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


CỦA CÔNG TRÌNH


TUYẾN ĐƯỜNG DU LỊCH KẾT NỐI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI VỚI VÙNG NAM TỈNH QUẢNG BÌNH THUỘC DỰ ÁN HẠ TẦNG CƠ BẢN CHO PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC TỈNH NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ - TIỂU DỰ ÁN TỈNH QUẢNG BÌNH (ĐIỀU CHỈNH TUYẾN NHÁNH BẢO NINH – HẢI NINH, BỔ SUNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TUYẾN AN SƠN)





ĐỊA ĐIỂM


THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI VÀ HUYỆN QUẢNG NINH, LỆ THUỶ



































Quảng Bình, tháng 5 năm 2023












